
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ thành phố Ngành trúng tuyển
Trúng tuyển 

theo NV

1 1 Lê Thế Lý 13/11/2001 024201011729 Bắc Giang SXCT NV1

2 3 Lương Hoàng Việt 08/06/2001 004201005522 Cao Bằng SXCT NV1

3 4 Cà Văn Cường 05/08/2004 011204009945 Điện Biên SXCT NV1

4 6 Lê Văn Hòa 04/07/2003 087203009513 Đồng Tháp SXCT NV1

5 8 Nguyễn Văn Thạo 17/01/2003 035203005564 Hà Nam SXCT NV1

6 13 Lê Hữu Thắng 14/02/2002 042202004904 Hà Tĩnh SXCT NV1

7 14 Nguyễn Xuân Giáp 24/01/2004 042204003956 Hà Tĩnh XD NV2

8 15 Phạm Văn Thuận 13/12/2001 030201002875 Hải Dương SXCT NV1

9 18 Nguyễn Đức Nam 22/05/1996 142852509 Hải Dương SXCT NV1

10 19 Nguyễn Văn Hưng 31/12/1998 030098011554 Hải Dương SXCT NV1

11 23 Hoàng Văn Phát 12/04/2004 012204000962 Lai Châu SXCT NV1

12 24 Triệu Minh Quyết 24/02/2004 020204000487 Lạng Sơn XD NV2

13 25 Vũ Huy Mười 24/08/1996 036096000974 Nam Định SXCT NV1

14 35 Lang Quốc Huy 02/10/2004 040204026904 Nghệ An SXCT NV1

15 36 Trần Quang Định 18/11/1994 037094004705 Ninh Bình SXCT NV1

16 38 Nguyễn Ngọc Quốc Công 19/05/1997 132279065 Phú Thọ SXCT NV1

17 41 Trần Anh Tài 07/05/2004 044204003636 Quảng Bình XD NV2

18 43 Lê Kim Cường 29/01/2003 049203000431 Quảng Nam SXCT NV1

19 50 Phan Đình Trí 07/06/2004 049204012904 Quảng Nam SXCT NV1

20 51 Huỳnh Ngọc Huy 13/11/2004 049204007250 Quảng Nam SXCT NV1

21 52 Lê Văn Lâm 25/11/1996 049096017151 Quảng Nam SXCT NV1

22 54 Nguyễn Bùi Quốc Khánh 02/09/2004 022204004555 Quảng Ninh SXCT NV1

23 55 Đỗ Xuân Quý 21/01/2004 022204010750 Quảng Ninh SXCT NV1

24 56 Nguyễn Hữu Tại 18/11/1999 045099000041 Quảng Trị SXCT NV1

25 57 Bùi Văn Nam 28/06/2004 034204001950 Thái Bình SXCT NV1

26 58 Lê Hải Đăng 03/11/2003 034203010206 Thái Bình SXCT NV1

27 64 Lương Thanh Tỉnh 18/02/1993 038093000974 Thanh Hóa SXCT NV1

28 66 Nguyễn Quang Huy 27/06/2004 038204011132 Thanh Hóa SXCT NV1

29 70 Nguyễn Đắc Quốc 22/08/1994 046094008582 Thừa Thiên Huế SXCT NV1

30 71 Nguyễn Viết Văn Khải 24/12/2003 046203003970 Thừa Thiên Huế SXCT NV1

31 75 Dương Văn Chung 01/07/2002 082350851 Lạng Sơn XD NV2

32 78 Lương Văn Thế 12/12/2001 038201014622 Thanh Hóa XD NV2
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